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TIẾNG VIỆT 

Đề luyện tập 4 

I . Luyện viết chữ đẹp 

Viết một đoạn trong bài : " Cây xoài của ông em" 

Bài tập : Điền vần '' ao '' hoặc vần '' au '' vào chỗ trống : 

a, Một con ngựa đ…,cả t… bỏ cỏ. 

b, Trèo c… ngã đ… 

c, Một giọt m…đ…hơn … nước lã. 

? Em hiểu những câu tục ngữ trên nói gì  

II . Luyện từ và câu 

1, Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm đã cho  

Em là học sinh lớp 2 . 

( Ai là học sinh lớp 2 ? ) 

Môn học em yêu thích nhất là môn Tiếng Việt . 

( Em yêu thích môn học nào nhất ? ) 

2, Ghi lại những cách nói có nghĩa giống với nghĩa các câu sau: 

a, Em không thích  nghỉ học . 

- Em có thích nghỉ học đâu; Em không thích nghỉ học đâu ; Em đâu có thích nghỉ học . 

b, Em không ngại học bài . 

- Em đâu có ngại học bài ; Học bài, em đâu có ngại ; Em có ngại học bài đâu . 

III . Tập làm văn  

Viết một đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em  ruột hoặc anh chị em họ . 

*********************************************************************** 
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TOÁN  

Đề luyện tập 5 

Bài 1 : Tính 

12 + 9 + 17 =         18 + 32 + 23 =         

30 - 23 + 12  =        44 - 26 + 21 =         

Bài 2 :Tính nhẩm theo mẫu 

M : 35 + 65 = ? 

Nhẩm : 35 + 65 = 35 + 5 + 60 

 = 40 + 60 = 100 

Vậy : 35 + 65 = 100 

     73 + 17 = 

     82 + 18 = 

Bài 3 : Điền chữ số còn thiếu vào ô trống : 

  3                                       6                     6 

  1 8                                    1  9            1   3  

  5 3                                    8  3            7  3 

Bài 4 : Một ngày chủ nhật nào đó trùng vào ngày 9 của tháng đó. Hỏi  ngày chủ nhật 

liền sau đó là  ngày bao nhiêu trong tháng đó ? 

Tóm tắt 

Chủ nhật này là ngày 9. 

Chủ nhật tuần sau là ngày …? 

Bài giải 

Ngày chủ nhật tuần sau là ngày 16  

vì 9 + 7 = 16 
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TIẾNG VIỆT 

Đề luyện tập 5 

I . Luyện viết chữ đẹp 

Viết một đoạn trong bài : " Sự tích cây vú sữa'' 

Bài tập : Điền vần '' uôn '' hoặc vần '' uông '' vào chỗ trống : 

a, M … biết phải hỏi, m… giỏi phải học. 

b, cái ch…, cái kh…, b… bán, n… chiều. 

c, Một giọt m…đ…hơn … nước lã. 

II . Luyện từ và câu 

Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong mỗi câu sau : 

- Càng lên cao trăng càng nhỏ(, ) dần càng vàng dần(, ) càng nhẹ dần. 

- Núi đồng(, ) thung lũng (,) làng bản chìm trong biển mây mù . 

III . Tập làm văn  

Viết một đoạn văn ngắn kể về con vật nuôi trong nhà mà em thích . 
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TOÁN 

Đề luyện tập 6 

Bài 1 : Tính   

42 + 53 - 39      37 + 28 - 49 

19 + 42 - 60      46 + 89 - 74 

Bài 2 : Tính nhẩm ( Theo mẫu) 

27 + 45 = ? 

Nhẩm : 27 + 45 = 27 + 3 + 42 

           = 30 + 42 = 72 

Vậy 27 + 45 = 72 

64 + 19                          57 + 25 

Bài 3 : Tìm x 

x + 15 = 34      x - 26 = 74     56 - x = 37 

Bài 4 : Giải bài toán theo tóm tắt sau 

Anh :19 tuổi 

Anh nhiều hơn em : 5 tuổi 

Em : …tuổi ? 

Bài giải 

Tuổi của em là : 

19 - 5 = 14 ( tuổi ) 
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           Đáp số : 14 tuổi 

Bài 5 : Có mấy hình vuông trong hình sau: 

 

 

 

 

 

Đáp án : 13 hình 

 

   

   

   

 

 

TIẾNG VIỆT 

Đề luyện tập 6 

I . Chính tả ( Nghe viết ) 

Viết 6 câu thơ đầu trong bài thơ "Mẹ " 

II . Luyện từ và câu 

1 . Đặt câu với từ : kính yêu, thương yêu, yêu mến . 

Ví dụ : 

Con cái phải kính yêu ông bà. 

Anh em phải biết thương yêu nhau. 

Trong lớp, Hương là một người được bạn bè yêu mến nhất . 

2. Ngắt đoạn văn sau thành 3 câu . 

" Chiếc thuyền ghé vào( . Đ ) đám sen trên hồ đã gần tàn( . H ) hương sen chỉ còn 

thoang thoảng trong gió . 

III . Tập làm văn 

Viết một đoạn văn ngắn kể về con vật nuôi trong nhà em . 
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TOÁN  

Đề luyện tập 7 

Bài 1 : Tính nhẩm : 

30 + 25               27 + 60               60 + 23 

40 + 36              19 + 70                52 + 20 

Bài 2 : Điền chữ số còn thiếu vào ô trống : 

  4          5                    6  2                  6 

+          +                   +                 + 

  1 7       2 4                 1                   3   

  6 3       8 3                 8  1               8 5 

Bài 3 : Tìm x 

X + 28 = 100               100 - x = 28 

Bài 4 : Bài toán  

Lớp 2a có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 3 bạn. Hỏi lớp 

học đó có tất cả bao nhiêu học sinh? 

Bài giải 

Số học sinh năm của lớp học đó là : 

15 + 3 = 18 ( học sinh ) 

Số học sinh của lớp học đó là : 

15 + 18 = 33 ( học sinh ) 

      Đáp số : 33 học sinh 

Bài 5 : Bài toán  

Mẹ đi công tác xa trong hai tuần. Mẹ ra đi hôm thứ hai ngày 3. Hỏi đến ngày mấy mẹ 

sẽ về? Ngày ấy là ngày thứ mấy trong tuần? 

Bài giải 

Một tuần lễ có 7 ngày, hai tuần lễ có số ngày là : 7 + 7 = 14 ( ngày ) 

Nếu hôm nay là mồng 3 thì ngày mẹ về sẽ là 17 vì : 3 + 14 = 17 

Nếu hôm này là thứ hai thì sau 14 ngày nữa vẫn là thứ hai. 
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Trả lời:Mẹ về ngày17,ngày ấy là ngày thứ hai 

 

TIẾNG VIỆT 

Đề luyện tập 7 

I . Chính tả ( Nghe viết ) 

- Nghe và viết bài " Đàn gà mới nở " 

II . Luyện từ và câu 

1 . Tìm các từ chỉ đặc điểm của người và vật trong những câu sau đây : 

Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, được thầy yêu bạn mến. Còn Vạc thì lười biếng, 

không chịu học hành, suốt ngày chỉ rúc đầu trong cánh mà ngủ . 

Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, Bắc đã đứng đầu lớp. 

2. Tìm dấu câu dùng sai trong câu sau và sửa lại cho đúng: 

Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại, đậu trên ngọn, tre giở sách ra đọc. 

Sửa lại : Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc . 

III . Tập làm văn 

Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em . 

 

 

 

 

 

 

TOÁN  

Đề luyện tập 8 

Bài 1 : Tính nhẩm : 

2 x 1 =     2 x 4 =       2 x 6 =     2 x 9 = 

2 x 3 =    2 x 2 =        2 x 5 =     2 x 7 = 


